
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 23 ngõ 110, phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DIỆP KHÁNH LÊ

0108034702

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ  trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4719

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
Mua bán nông lâm sản (trừ lâm sản nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết
Bán buôn đồ uống không cồn

4633

4. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết:
Sản xuất thiết bị, linh kiện điện, điện tử, điện lạnh, điện công 
nghiệp

2750

5. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết:
Sản xuất thiết bị chiếu sáng công nghiệp và dân dụng

2740

6. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DIỆP KHÁNH LÊ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978522288
Email: lvc1169@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
Tư vấn , hỗ trợ doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật 
và tài chính)

8299

8. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Dầu mỡ
Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hóa học.

2029

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn như
-Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa
-Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hóa lỏng
- Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế

4661

10. Hoạt động viễn thông không dây 6120

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán lẻ trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ, bán thông qua 
máy bán hàng tự động;
Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng);

4799

13. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lử dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

4730

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Lập trình máy vi tính 6201

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

17. Cổng thông tin
Chi tiết:
Hoạt động của website thương mại điện tử 
Hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử không bao 
gồm giao dịch chứng khoán 
Hoạt động của website khuyến mại trực tuyến 

6312

18. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329
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19. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
Cung cấp truy cấp Internet thông qua các mạng kết nối giữa 
khách hàng và ISP nhưng không do ISP sở hữu hoặc vận hành 
như truy cập Internet quay số (dial- up)
Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện 
có như VOIP (điện thoại Internet);
Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực 
hiện cung cấp dịch vụ).
Hoạt động của các điểm truy cập Internet.

6190

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
Mua bán, phân phối thiết bị viễn thông, điện thoại, máy ghi âm

4652(Chính)

21. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư  (không bao gồm tư vấn pháp luật)

6619

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết 
kế công trình)

7110

23. Quảng cáo
Chi tiết:
Quảng cáo thương mại và quảng cáo phi thương mại

7310

24. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Kinh doanh thực phẩm chức năng 

4632

25. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
Chi tiết:
Sản xuất thiết bị văn phòng

2817

26. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết:
Sản xuất máy tính, thiết bị nghe nhìn, thiết bị âm thanh, máy 
tính, máy chủ.

2620
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27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Mua bán, phân phối thiết bị, linh kiện điện, điện tử, điện lạnh, 
điện công nghiệp, thiết bị chiếu sáng công nghiệp và dân dụng, 
đồ dùng cá nhân và gia đình, văn phòng phẩm
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

28. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết:
Mua bán, phân phối máy tính, máy chủ

4651

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Mua bán, phân phối hệ thống camera giám sát từ xa, thiết bị 
văn phòng, thiết bị trường học.

4659

30. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết
Mua bán, phân phối, thiết bị nghe nhìn, thiết bị âm thanh

4742

31. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết:
Lắp ráp, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành thiết 
bị, linh kiện điện, điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, thiết bị 
chiếu sáng công nghiệp và dân dụng, đồ dùng cá nhân và gia 
đình, thiết bị văn phòng, trang thiết bị y tế, thiết bị trường học

3319

32. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Lắp ráp, thiết kế, lắp đặt, cho thuê, sửa chữa, bảo 
dưỡng, bảo hành thiết bị viễn thông, máy tính, hệ thống 
camera giám sát từ xa, điện thoại, máy ghi âm, trang thiết bị 
nghe nhìn, thiết bị âm thanh, máy tính, máy chủ.

9511

33. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:
Môi giới, xúc tiến thương mại

8230
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34. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
Cho thuê thiết bị, linh kiện điện, điện tử, điện lạnh, điện công 
nghiệp, thiết bị chiếu sáng công nghiệp và dân dụng, thiết bị 
viễn thông, máy tính, hệ thống camera giám sát từ xa, điện 
thoại, máy ghi âm, đồ dùng cá nhân và gia đình, thiết bị văn 
phòng, văn phòng phẩm, máy ghi âm, trang thiết bị y tế, thiết 
bị trường học , thiết bị nghe nhìn, thiết bị âm thanh, máy tính, 
máy chủ.
Cho thuê các thiết bị đầu cuối bưu điện, hệ thống tổng đài, hệ 
thống chống trộm, báo cháy, hệ thống quản lý tự động, hệ 
thống định vị vệ tinh, hệ thống điều khiển, phần mềm điều 
khiển, bảng điện tử.

7730

35. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
Sản xuất nhựa, sản phẩm từ nhựa

2220

36. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Dịch vụ vận chuyển hành khách

4932

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Vận tải hàng hóa bằng ô tô

4933

38. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết
Mua bán ôtô

4511

39. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết:
Mua bán xe máy

4541

40. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị, phụ tùng, linh kiện vật tư nguyên 
phụ liệu sản xuất ô tô.

4530

41. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết: Mua bán thiết bị, phụ tùng, linh kiện vật tư nguyên 
phụ liệu sản xuất mô tô, xe máy

4543
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42. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Mua bán hóa chất (trừ hóa chất do nhà nước cấm)
Cung cấp các thiết bị đầu cuối bưu điện, hệ thống tổng đài, hệ 
thống chống trộm. báo cháy, hệ thống quản lý tự động,hệ 
thống định vị vệ tinh, hệ thống điều khiển, phần mềm điều 
khiển, bảng điện tử.
Mua bán nhựa, sản phẩm từ nhựa.

4669

43. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
Sản xuất sản phẩm từ kim loại

2599

44. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: 
Cung cấp các giải pháp công nghệ phần mềm trong lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp

6209

45. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Sản xuất, mua bán vật liệu, vật tư xây dựng, thiết bị nhà cao 
tầng
Sản xuất thiết bị viễn thông, hệ thống camera giám sát từ xa, 
điện thoại, máy ghi âm, đồ dùng cá nhân và gia đình, thiết bị 
văn phòng, văn phòng phẩm, thiết bị trường học, sản phẩm 
nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và thuốc 
thú y)
Thiết kế, lắp đặt các thiết bị đầu cuối bưu điện, hệ thống tổng 
đài, hệ thống báo trộm, báo cháy, hệ thống quản lý tự động, hệ 
thống định vị vệ tinh, hệ thống điều khiển, phần mềm điều 
khiển, bảng điện tử

3290

46. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
Mua ván sản phẩm từ kim loại

4662

47. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa

4610

48. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Vệ sinh công nghiệp

8129
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN 
CƯỜNG  

Số nhà 23 ngõ 110, 
phố Ngọc Hà, Phường 
Đội Cấn, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 130887636

2NGUYỄN 
THÚY HÒA  
 

Số nhà 23 ngõ 110, 
phố Ngọc Hà, Phường 
Đội Cấn, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 013652945

49. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
Kinh doanh ăn uống, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh 
phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar)

5610

50. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
Mua bán vật liệu, vật tư xây dựng, thiết bị nhà cao tầng

4663

51. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết 
Kinh doanh khách sạn (không bao gồm kinh doanh phòng hát 
karaoke, vũ trường, quán bar)

5510

52. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết:
Đại lý bảo hiểm

6622

53. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
Xây dựng nhà máy điện

4290

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013652945
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 23 ngõ 110, phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 23 ngõ 110, phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÚY HÒA   Nữ

30/01/1978 Kinh Việt Nam

12/11/2013 Công an thành phố  Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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